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I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3 điểm)
Câu 1. Thuận lợi để Bắc Trung Bộ khai thác thuỷ sản nước ngọt là

A. mạng lưới sông hồ khá lớn.
B. có một số nguồn nước khoáng.

C. rừng tự nhiên có diện tích lớn.
D. vùng biển rộng, giàu nguồn lợi.
Câu 2. Vấn đề nào sau đây không phải là hạn chế lớn trong phát triển thủy sản ở Bắc Trung Bộ?

A. Thiếu nguồn lao động.
B. Nguồn lợi ven bờ suy giảm.

C. Bão và gió mùa Đông Bắc.
D. Phương tiện, thiết bị còn thiếu.
Câu 3. Thế mạnh để phát triển du lịch biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ là có

A. quần đảo, nhiều bãi cát ven biển.
B. các đảo ven bờ, các bãi biển đẹp.

C. vùng biển sâu, nhiều ngư trường.
D. các vụng, vịnh, cửa sông, ao hồ.

Câu 4. Điều kiện thuận lợi đối với nuôi tôm ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. có nhiều vũng, vịnh, đầm phá, cửa sông.
B. mật độ sông ngòi cao, có nhiều hồ nước.

C. dân cư đông đúc, có nhiều kinh nghiệm.
D. hoạt động chế biến và dịch vụ phát triển.
Câu 5. Vùng chuyên canh cà phê lớn nhất của nước ta là

A. Bắc Trung Bộ.
B. Đồng Bằng Sông Hồng.
C. Duyên Hải Nam Trung Bộ.
D. Tây Nguyên.
Câu 6. Đặc điểm tự nhiên gây ra nhiều khó khăn nhất cho sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên là

A. lượng mưa ít.
B. mùa khô sâu sắc và kéo dài.
C. sương muối, sương giá.
D. địa hình phân bậc mạnh.
Câu 7. Để phát triển bền vững công nghiệp ở Đông Nam Bộ cần quan tâm đến vấn đề
A. môi trường.
B. nguyên liệu.
C. nhiên liệu.
D. lao động.
Câu 8. Đâu không phải là thế mạnh nổi bật của Đông Nam Bộ?

A. Phát triển sản xuất lương thực.
B. Trồng các loại cây công nghiệp.

C. Khai thác dầu khí quy mô lớn.
D. xây dựng nhà máy thuỷ điện.
Câu 9. Thành phố nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long trực thuộc Trung ương?

A. Cần Thơ.
B. Long Xuyên.
C. Cà Mau.
D. Mỹ Tho.
Câu 10. Thế mạnh của Đồng bằng sông Cửu Long đối với phát triển du lịch là
A. đồng bằng châu thổ lớn, có đất phù sa sông với diện tích rộng.

B. khí hậu có tính cận Xích đạo, phân hoá hai mùa mưa khô rõ rệt.

C. địa hình thấp và bị cắt xẻ nhiều hình thành nên các vùng trũng.

D. tài nguyên sinh vật phong phú, có các khu dự trữ sinh quyển.
Câu 11. Phát biểu nào sau đây không đúng với vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta?

A. Hội tụ được khá nhiều thế mạnh.
B. Có tỉ trọng lớn trong GDP của cả nước.

C. Đã được hình thành từ rất lâu đời.
D. Bao gồm phạm vi nhiều tỉnh, thành phố.
Câu 12. Nguồn lực của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ không phải là
A. bờ biển dài, nhiều vũng, vịnh; đất ba dan màu mỡ, diện tích rộng lớn.

B. vùng biển có khả năng xây dựng cảng nước sâu, phát triển các dịch vụ.

C. một số khoáng sản quan trọng như: than đá, than nâu, đá vôi, cao lanh.

D. nhiều tài nguyên du lịch, nhiều đảo, bãi biển, các danh thắng nổi tiếng.
II. Trắc nghiệm đúng/ Sai (2 điểm)
Câu 1. Cho thông tin sau:


Vùng Tây Nguyên có diện tích rừng lớn, năm 2021 chiếm 17,4% diện tích rừng cả nước, tính đa dạng sinh học cao, có nhiều loại gỗ quý (cẩm lai, gụ mật, trắc, sến, nghiến...) và nhiều loại cây thân gỗ có giá trị. Độ che phủ rừng đạt 46,3%.


a) Tây Nguyên có diện tích rừng và độ che phủ rừng thấp nhất cả nước. 


b) Biện pháp cấp bách hiện nay để bảo vệ rừng tự nhiên ở Tây Nguyên là đóng cửa rừng, ngăn chặn phá rừng. 


c) Để tăng diện tích rừng phòng hộ ở Tây Nguyên cần giao đất, giao rừng cho người dân, khai thác hợp lí. 


d) Ý nghĩa chủ yếu của việc bảo vệ rừng phòng hộ ở Tây Nguyên là hạn chế tác động của thiên tai, bảo vệ môi trường. 
Câu 2. Cho thông tin sau:


Khí hậu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long mang tính chất cận xích đạo. Nhiệt độ trung bình trên 25°c, biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ, số giờ nắng cao; lượng mưa trung bình năm khoảng 1 500 - 2 000 mm. Khí hậu thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp nhiệt đới, có tiềm năng phát triển điện gió, điện mặt trời.


a) Khí hậu của Đồng bằng sông Cửu Long phân thành hai mùa mưa và khô rõ rệt. 


b) Sản phẩm nông nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là các loài nhiệt đới và cận xích đạo. 


c) Có nhiều vùng trũng rộng lớn là nguyên nhân khiến Đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhập mặn gay gắt. 


d) Vào mùa khô, tình trạng thiếu nước là nguyên nhân chủ yếu khiến sâu bệnh phát triển phá hoại mùa màng ở Đồng bằng sông Cửu Long. 
III. Trắc nghiệm trả lời ngắn gọn (2 điểm)

Câu 1. . Cho bảng số liệu:

Diện tích gieo trồng và sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên, năm 2021

	Cây công nghiệp
	Diện tích gieo trồng 

(nghìn ha)
	Sản lượng 

(nghìn tấn)

	Cao su
	232,2
	287,7

	Cà phê
	657,4
	1748,2

	Chè
	11,5
	135,9

	Hồ tiêu
	83,5
	200,8


(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2022)
Cho biết cây cà phê có sản lượng gấp bao nhiêu lần cây chè? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất)
Câu 2. Cho bảng số liệu:

Doanh thu du lịch của Đồng bằng sông Cửu Long, năm 2021 và 2022

 (Đơn vị: Tỷ đồng)
	Vùng
	2021
	2022

	Đồng bằng Sông Cửu Long
	314,1
	957,2


                               (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, năm 2023)

Tính tốc độ tăng trưởng doanh thu du lịch của Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2022 so với năm 2021 (coi năm 2021 = 100%)? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)
Câu 3. Năm 2021, diện tích của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là 15 nghìn km2, số dân là 17,6 triệu người. Cho biết mật độ dân số của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ năm 2021 là bao nhiêu người/km2? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)
Câu 4. Năm 2021 quy mô GRDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là 2835,6 nghìn tỉ đồng, của cả nước là 8479,7 nghìn tỉ đồng. Tính tỉ trọng GRDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong tổng GDP cả nước. (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của %)
Phần IV: Tự luận (3 điểm)

Cho bảng số liệu:  Cơ cấu sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ở vùng Đông Nam Bộ, giai đoạn 2010 – 2021. (Đơn vị: %)

	Năm
	2010
	2015
	2021

	Khai thác
	76,5
	72,7
	72,2

	Nuôi trồng
	23,5
	27,3
	27,8


                                                     (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, 2022)

Câu 1. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ở vùng Đông Nam Bộ, giai đoạn 2010 – 2021 (2 điểm).

Câu 2. Nhận xét cơ cấu sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ở vùng Đông Nam Bộ, giai đoạn 2010 – 2021 (1 điểm).
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